
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
BỆNH VIỆN ĐKKV MAI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:              /DS-BVĐKMS Mai Sơn, ngày        tháng 07 năm 2026

DANH SÁCH
Người hướng dẫn thực hành tại Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn

Căn cứ Công văn số 1260/SYT-TCCB ngày 07/6/2024 của Sở Y tế Sơn La 
về việc Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn 
thực hành;

Căn cứ Bản công bố số 214/BCB-BVĐKMS ngày 30/5/2024 của 
bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn.

Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn thông báo danh sách người hướng dẫn 
thực hành như sau:
1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa 

khu vực Mai Sơn.
2. Địa chỉ: Xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La.
3. Danh sách người hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Nguyễn Tiến 
Thịnh

BSCKI Tai 
Mũi Họng

KCB Tai Mũi Họng; QĐ bổ sung 
CCHN số 563/QĐ-SYT: Khám 

chữa bệnh đa khoa
000110/SL-CCHN 25/9/2012

2. Nguyễn Xuân 
Trường

BSCKI 
Ngoại

Khám chữa bệnh Ngoại khoa; QĐ 
số 260/QĐ-SYT: Khám Bệnh 
chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ 

khác: Phẫu thuật nội soi ổ bụng, 
siêu âm, Chăm sóc, điều trị 

HIV/AIDS

000712/SL-CCHN 25/9/2012

3. Nguyễn Thu 
Phương BSCKI

Khám chữa bệnh Nội khoa; QĐ 
bổ sung CCHN số 1321/QĐ-

SYT: Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Chẩn đoán hình ảnh; QĐ số 
249/QĐ-SYT: Khám Bệnh chữa 

bệnh đa khoa

000115/SL-CCHN 25/9/2012



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4. Tạ Trung Dũng BSCKI 
Ngoại

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 
QĐ số 556/QĐ-SYT: Chuyên 
ngành Ngoại khoa, Nam khoa; 
Chứng chỉ khác: Phẫu thuật nội 
soi cơ bản; Tán sỏi thận qua da; 

Phẫu thuật nội soi can thiệp 
đường niệu đạo; 

0004557/SL-CCHN 27/3/2018

5. Phạm Viết 
Hiệp

Cử nhân 
Điều dưỡng

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng; Chứng chỉ khác: 

KTV dụng cụ mổ nội soi

000565/SL-CCHN 31/12/2013

6. Hán Huy 
Cường

BSCKI Tai 
Mũi Họng

Khám chữa bệnh Tai Mũi Họng; 
QĐ bổ sung CCHN số 201/QĐ-
SYT: Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; QĐ số 246/QĐ-SYT: 
Khám Bệnh chữa bệnh đa khoa; 

Chứng chỉ khác: Siêu âm

000338/SL-CCHN 25/09/2012

7. Tòng Thị Lợi BSCKI Nội

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 
không làm thủ thuật chuyên khoa; 
QĐ số 248/QĐ-SYT: Khám Bệnh 

chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ 
khác: Điện não đồ; Siêu âm

000592/SL-CCHN 31/12/2013

8. Hoàng Văn 
Hòa

BSĐK, định 
hướng Răng 

hàm mặt

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội, ngoại, sản, nhi không 
làm thủ thuật chuyên khoa; QĐ 
số 258/QĐ-SYT: Khám Bệnh 
chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ 
khác: Định hướng chuyên khoa 
Nội tiết - Đái tháo đường; Định 
hướng chuyên khoa răng hàm 

mặt.

0004570/SL-CCHN 05/01/2017

9. Bùi Thị Duyên BSCKI Nội
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; 
QĐ số 261/QĐ-SYT: Khám Bệnh 

chữa bệnh đa khoa
0002309/SL-CCHN 17/02/2016



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10. Nguyễn Thị 
Đan Hoài

BSCKI Nhãn 
khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
ngành nội khoa; QĐ bổ sung 

CCHN số 205/QĐ-SYT: Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên ngành 

Nhãn khoa; QĐ số 251/QĐ-SYT: 
Khám Bệnh chữa bệnh đa khoa. 

002139/SL-CCHN 22/01/2016

11. Trần Thị Trà 
Giang

BSĐK, định 
hướng Tai 
Mũi Họng

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 
368/QĐ-SYT: Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi họng
0005125/SL-CCHN 16/5/2019

12. Đoàn Minh 
Dũng BSCKI

Khám chữa bệnh Nội khoa; QĐ 
bổ sung CCHN số 114/QĐ-SYT: 
chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, 
gây mê hồi sức; Chứng chỉ khác: 
Siêu âm tổng quát, Điện tim và 

nội soi thực quản- dạ dày tá tràng, 
gây mê hồi sức cơ bản

000240/SL-CCHN 25/09/2012

13. Nguyễn Tiến 
Thành KTV ĐH Kỹ thuật viên hình ảnh y học 000468/SL-CCHN 26/06/2013

14. Bùi Thị Huyền Thạc sĩ

Khám chữa bệnh Nhi khoa; QD 
bổ sung CCHN số: 206/QĐ-SYT: 

Khám chữa bệnh nội khoa; QĐ 
bổ sung CCHN số 1323/QĐ-

SYT: Khám chữa bệnh đa khoa

000149/SL-CCHN 25/09/2012

15. Nguyễn Thị 
Hằng

Cử nhân 
Điều dưỡng Điều dưỡng 000200/SL-CCHN 25/09/2012

16. Tòng Thị Lan BSCKI Nội

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội, Nhi, không làm thủ 

thuật chuyên khoa; QĐ số 
559/QĐ-SYT: chuyên ngành Nội 

khoa; 

0004653/SL-CCHN 01/05/2017

17. Phạm Quốc 
Thành Bác sỹ

Khám chữa bệnh đa khoa; Chứng 
chỉ khác: Gây mê hồi sức cơ bản; 

KTV xương bột; Nội soi ống 
mềm đường tiêu hóa trên

000507/SL-CCHN 29/12/2020

18. Lâm Thị Hồng 
Huệ BSCKI Nhi

Khám chữa bệnh Nội - Nhi; QĐ 
số 247/QĐ-SYT: Khám Bệnh 
chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ 

khác: Chăm sóc, điều trị 
HIV/AIDS

000114/SL-CCHN 25/09/2014



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

19. Nguyễn Đăng 
Vinh

Bác sỹ đa 
khoa, định 

hướng 
chuyên khoa 

Nhi

Khám chữa bệnh Nhi khoa; QĐ 
bổ sung số 755/QĐ-SYT: Khám 
chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ 
khác: Nội soi ống mềm đường 

TH trên; Siêu âm; Điện não đồ và 
lưu huyết não đồ. Chứng chỉ 

khác: Chăm sóc, điều trị 
HIV/AIDS

000127/SL-CCHN 25/09/2012

20. Đào Tuyết Lan BSCKI Nhi

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; 
Không làm thủ thuật chuyên 
khoa; QĐ số 558/QĐ-SYT: 

Chuyên ngành Nhi khoa; Chứng 
chỉ khác: Chăm sóc, điều trị 

HIV/AIDS

000589/SL-CCHN 31/12/2013

21. Hoàng Thị Du Cử nhân 
Điều dưỡng

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng.

000603/SL-CCHN 31/12/2013

22. Hoàng Thị 
Thúy Vân

BSCKI 
YHCT

Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 
hợp; QĐ bổ sung CCHN số 

1320/QĐ-SYT: Khám chữa bệnh 
chuyên khoa Y học cổ truyền

000199/SL-CCHN 25/09/2012

23. Đậu Thùy 
Dương

BSCKI 
PHCN

Khám chữa bệnh Nội khoa; QĐ 
bổ sung CCHN số 250/QĐ-SYT: 
khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

QĐ bổ sung CCHN số 1322/QĐ-
SYT; Khám chữa bệnh Phục hồi 

chức năng

000013/SL-CCHN 25/09/2012

24. Lương Nguyễn 
Minh Đức

Bác sỹ 
YHCT Khám chữa bệnh Y học cổ truyền 0008282/SL-CCHN 26/05/2020

25. Vũ Thị Lưu KTV CĐ KTV Phục hồi chức năng 000584/SL-CCHN 31/12/2013

26. Dương Quỳnh 
Châu KTV CĐ KTV phục hồi chức năng 000585/SL-CCHN 31/12/2013

27. Nguyễn Danh 
Linh

Cử nhân Vật 
lý trị liệu - 
Phục hồi 

chức năng

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức năng 005215/SL-CCHN 15/01/2021



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

28. Cao Thị 
Nguyệt

BSCKI Da 
liễu

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Da liễu: QĐ bổ sung CCHN 

số 208/QĐ-SYT: Khám bệnh, 
chữa bệnh nội khoa; QĐ số 

253/QĐ-SYT: Khám Bệnh chữa 
bệnh đa khoa; Chứng chỉ khác: 
Chăm sóc và điều trị bệnh nhân 

HIV/AIDS; Lazer thẩm mỹ trong 
chuyên ngành da liễu; khám 

bệnh, chữa bệnh Lao.

000590/SL-CCHN 31/12/2013

29. Sồng A Phệnh
BSCKI 
Truyền 
nhiễm

Khám chữa bệnh Nội khoa; QĐ 
số 255/QĐ-SYT: Khám Bệnh 

chữa bệnh đa khoa; QĐ số 
255/QĐ-SYT: Chuyên khoa 

truyền nhiễm; Chứng chỉ khác: 
KT sử dụng máy điện tim và phân 
tích một số kết quả điện tâm đồ; 
X.Quang, siêu âm; Khám bệnh, 

chữa bệnh lao; HIV/AIDS;

000242/SL-CCHN 25/09/2012

30. Phạm Hải Nam Bác sỹ

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 
152/QĐ-SYT ngày 21/3/2025 bổ 

sung Chuyên ngành Phục hồi 
chức năng

00602/SL-CCHN 11/3/2020

31. Hoàng Thế 
Tuân Bác sỹ

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 
142/QĐ-SYT ngày 21/3/2025 bổ 
sung Chuyên ngành Chẩn đoán 

hình ảnh

00609/SL-CCHN 19/02/2020

32. Dương Mạnh 
Cường

BSCKI Gây 
mê hồi sức

Khám chữa bệnh Ngoại khoa; QĐ 
bổ sung CCHN số 644/QĐ-SYT: 
Khám bệnh, chữa bệnh gây mê 
hồi sức; QĐ số 252/QĐ-SYT: 

Khám chữa bệnh đa khoa; Chứng 
chỉ khác: Nội soi ống mềm đường 

TH trên; Siêu âm; 

000146/SL-CCHN 25/9/2012

33. Phạm Duy 
Hưng

BSCKI 
Ngoại

Khám chữa bệnh sản phụ khoa; 
QĐ số 245/QĐ-SYT: Khám Bệnh 

chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ 
khác: Siêu âm chẩn đoán trong 

Sản phụ khoa

000017/SL-CCHN 25/09/2014

34. Hoàng Ngọc 
Hưng

BSCKI Gây 
mê hồi sức

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 
thực hiện chuyên khoa Gây mê 

hồi sức
0004568/SL_CCHN 01/5/2017



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

35. Hà Thị Lân BSCKI

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 
không làm thủ thuật chuyên khoa; 
QĐ số 259/QĐ-SYT: Khám Bệnh 

chữa bệnh đa khoa; QĐ số 
560/QĐ-SYT: Khám chữa bệnh 

Hồi Sức cấp cứu; Chứng chỉ 
khác: - Thở máy áp lực dương - 

HSCC

001080/SL-CCHN 23/05/2014

36. Triệu Thị 
Luyến BSCKI

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 
561/QĐ-SYT: Chuyên khoa Xét 

Nghiệm
0004925/SL-CCHN 12/7/2018

37. Nguyễn Thị 
Nguyệt

Bác sỹ, định 
hướng Sản

Khám chữa bệnh sản phụ khoa; 
QĐ số 254/QĐ-SYT: Khám Bệnh 

chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ 
khác: Siêu âm chẩn đoán trong 

sản phụ khoa

000113/SL-CCHN 25/09/2012

38. Tô Việt Hà BSCKI Sản

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 
Khám chữa bệnh chuyên ngành 
sản phụ khoa; Chứng chỉ khác: 

Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ 
khoa

001989/SL-CCHN 27/5/2016

39. Nguyễn Tiến 
Đạt BSCKI Sản

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 
QĐ số 557/QĐ-SYT: Chuyên 

ngành sản phụ khoa; Phẫu thuật 
nội soi cơ bản

0004912/SL-CCHN 08/5/2018

40. Trần Thị 
Hương Hộ sinh ĐH Điều dưỡng Sản khoa 001079/SL-CCHN 23/05/2014

41. Vũ Thị Hương Hộ sinh CĐ

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

000594/SL-CCHN 31/12/2013

42. Lê Thị Mỹ Lệ Hộ sinh CĐ

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

000599/SL-CCHN 31/12/2013

43. Vũ Mai Châu Hộ sinh CĐ

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

000597/SL-CCHN 31/12/2013

44. Đinh Thị Thiên Hộ sinh CĐ

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

000600/SL-CCHN 31/12/2013



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

45. Lò Thị Diêu Hộ sinh CĐ

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

000601/SL-CCHN 31/12/2013

46. Dương Thị 
Huyền

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

001077/SL-CCHN 15/07/2021

47. Bùi Thị Thơm Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

00582/SL-CCHN 15/07/2021

48. Nguyễn Thị 
Lan

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

000573/SL-CCHN 15/07/2021

49. Bùi Hương Trà Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

00578/SL-CCHN 15/07/2021

50. Nguyễn Thị 
Hạnh

Cử nhân Vật 
lý trị liệu - 
Phục hồi 

chức năng

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức năng 0004633/SL-CCHN 21/07/2021

51. Vũ Thị Ánh Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y

000583/SL-CCHN 15/07/2021

52. Nguyễn Thị Hà Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y

0002854/SL-CCHN 15/07/2021

53. Trần Thị Thu 
Huyền

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y

000556/SL-CCHN 15/07/2021



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

54. Tòng Thị 
Nhâm

Cao đẳng 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y

0005803/SL-CCHN 15/07/2021

55. Lê Thị Yến Chi Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

0004587/SL-CCHN 15/07/2021

56. Hoàng Thúy 
Anh

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

0004589/SL-CCHN 15/07/2021

57. Cầm Thị 
Chuyên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y

000561/SL-CCHN 15/07/2021

58. Dương Thị 
Thanh Sơn

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y

001123/SL-CCHN 15/07/2021

59. Nguyễn Thị 
Thanh Tâm

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

000125/SL-CCHN 15/07/2021

60. Hoàng Thị 
Sượm

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

000580/SL-CCHN 15/07/2021

61. Bùi Thị Thu Hà Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

000572/SL-CCHN 15/07/2021

62. Phạm Thị Loan Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

000563/SL-CCHN 15/07/2021



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

63. Tống Xuân 
Hiếu

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

0004579/SL-CCHN 15/07/2021

64. Nguyễn Thanh 
Tùng

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

000574/SL-CCHN 15/07/2021

65. Lò Thị Sâm Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

0004641/SL-CCHN 15/07/2021

66. Lèo Văn Hỏa Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

001081/SL-CCHN 15/07/2021

67. Lò Văn Đức CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

0007363/SL-CCHN 20/05/2021

68. Lò Quang Vinh Bác sỹ Khám chữa bệnh đa khoa 00607/SL-CCHN 21/07/2021

69. Đỗ Thị Kim 
Ngân

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

000576/SL-CCHN 15/07/2021

70. Cà Văn Thủy Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

004640/SL-CCHN 15/07/2021

71. Lường Thị 
Thủy

Cử nhân 
Điều dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

000569/SL-CCHN 15/07/2021

72. Bá Thị Cẩm 
Ngọc Bác sỹ Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 0005123/SL-CCHN 16/5/2019



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

73. Đặng Thị 
Xuyến

CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 
y

0007835/SL-CCHN 25/7/2022

74. Đào Nhật Dung CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 
y; Chứng chỉ: Kỹ thuật viên dụng 

cụ phẫu thuật 

0007627/SL-CCHN 7/7/2020

75. Hà Mổ Chính

Bác sỹ CKI 
Ngoại

Khám chữa bệnh đa khoa; QĐ số 
499/QĐ-SYT ngày 08/07/2025: 
Bổ sung Chuyên ngành Ngoại 

khoa

0007489/SL-CCHN 14/3/2022

76. Khúc Thảo My

CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 
y 

0008205/SL-CCHN 13/1/2020

77. Lầu A Sìa

CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 
y 

006692/SL-CCHN 14/10/2016

78. Lê Thị Minh 
Phương

CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 
y 

0005987/SL-CCHN 18/1/2019

79. Lò Thị Mai CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 
y 

0008206/SL-CCHN 13/11/2020

80. Ngô Minh Quý Bác sỹ

Khám chữa bệnh đa khoa; Chúng 
chỉ khác: Điều dưỡng Răng Hàm 
Mặt; Thở máy Nhi khoa cơ bản; 

Nội soi Tai Mũi Họng cơ bản

002853/SL-CCHN 11/8/2018



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

81. Nguyễn Đức 
Tú

CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 
y 

0008690/SL-CCHN 13/11/2020

82. Nguyễn Thị 
Quỳnh Nga

CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 
y 

0008689/SL-CCHN 13/11/2020

83. Nguyễn Thị 
Trang

Cử nhân Xét 
nghiệm Y 

học
Chuyên khoa Xét nghiệm 004528/SL-CCHN 15/11/2021

84. Phan Thị Ngọc 
Hà Bác sỹ Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 001083/SL-CCHN 20/5/2022

85. Trần Duy Đông CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 
y; Chứng chỉ: Kỹ thuật viên dụng 

cụ phẫu thuật; Điều dưỡng gây 
mê hồi sức

008691/SL-CCHN 13/11/2020

86. Vũ Thị Thảo Bác sĩ CKI Y 
học cổ truyền

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền 001620/SL-CCHN 19/2/2022

87. Vừ Thị Tria CĐ Điều 
dưỡng

Thực hiện theo TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
7/10/2017 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 
y 

0008318/SL-CCHN 26/6/2021

88. Phạm Hải Long
Cử nhân Xét 

nghiệm Y 
học

Chuyên khoa Xét nghiệm 0001078/SL-CCHN 30/09/2022

89. Ngô Bảo Ngọc
Cử nhân Xét 

nghiệm Y 
học

Chuyên khoa Xét nghiệm 0004558/SL-CCHN 30/09/2022

90. Phạm Tuyết 
Nhung

Cử nhân 
Điều dưỡng Điều dưỡng 000560/SL-CCHN 08/05/2023



STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên 

môn

Phạm vi 
hành nghề

Số Chứng chỉ 
hành nghề

Ngày 
Cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

91. Dương Thị Nết Cử nhân 
Điều dưỡng Điều dưỡng 000643/SL-CCHN 08/05/2023

92. Nguyễn Thị 
Bích Hảo

Cử nhân 
Điều dưỡng Điều dưỡng 000642/SL-CCHN 08/05/2023

93. Trần Thị Thuận Cử nhân 
Điều dưỡng Điều dưỡng 000598/SL-CCHN 08/05/2023

Trên đây là danh sách người hướng dẫn thực hành của Bệnh viện đa khoa khu 
vực Mai Sơn./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế Sơn La;
- Các khoa/phòng bệnh viện;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Thịnh
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